 

MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM ỨNG DỤNG QUY PHẠM THỰC HÀNH NUÔI TỐT – GAP

1. Nội dung : “ Mô hình thí điểm ứng dụng quy phạm thực hành nuôi tốt (Good Aquaculture Practices – GAP )

2. Thời gian thực hiện : 3 năm  2006 – 2008 ( mỗi năm 1vụ ).

3. Địa điểm thực hiện : Khu Bao đồng-Vàm Sát xã Lý Nhơn huyện Cần Giờ TP.HCM.

4. Qui mô: Tổng diện tích vùng: 43 ha, trong đó có 21,5 ha mặt nước nuôi 

5. Cơ quan quản lý  : Sở Nông Nghiệp và PTNT TP.HCM.

6. Đơn vị thực hiện: Chi cục Quản Lý Chất Lượng và Bảo Vệ Nguồn Lợi Thủy Sản.

-          Địa chỉ : 126H, Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.

-          Điện thoại : 8441384 – 9902743

-          Fax : 9.901598

-          Email : ccbvnlts-tphcm@hcm.vnn.vn
 

6. Cơ quan phối hợp:

-          UBND huyện Cần Giờ.

-          Trung tâm Chất Lượng, An toàn Vệ sinh và Thú y Thủy sản vùng 4.

-          Phòng Kinh tế huyện Cần Giờ.

-          UBND xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ.

-          Hội Nông dân, Hội Nghề cá huyện Cần Giờ.

 

7. Kinh phí thực hiện: 425 triệu đồng  ( bốn trăm, hai mươi lăm triệu đồng )
-          Năm 2006: 175.000.000 đồng; 

-          Năm 2007: 125.000.000 đồng; 
-          Năm 2008: 125.000.000 đồng.
 

Phần I: 

KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH ÁP DỤNG GAP VÀ SƠ LƯỢC QUI PHẠM THỰC HÀNH NUÔI TỐT.

1. Khái quát tình hình áp dụng GAP trên thế giới và Việt nam:

1.1/ Trên thế giới:

 Nhằm đảm bảo an toàn cho sức khoẻ con người, an toàn môi trường và vật nuôi, dựa vào các bằng chứng cho thấy thuỷ sản nuôi trồng cần phải có  các biện pháp kiểm soát ở phạm vi trại nuôi. Các thị trường nhập khẩu thuỷ sản lớn (EU, Mỹ, Nhật, Úc, Canada…), các tổ chức quốc tế ( AFTA, WHO, FAO-WHO..) đã đưa ra các quy định chặt chẽ và yêu cầu nước xuất khẩu phải tuân theo các qui định về an toàn thực phẩm và vệ sinh thú y trong thực phẩm thuỷ sản nuôi, bao gồm: các chỉ tiêu, mức giới hạn các chỉ tiêu liên quan đến mối nguy vật lý, hoá học và sinh học; phương pháp lấy mẫu và phân tích; áp dụng HACCP trong kiểm soát các loại mối nguy; trình tự kiểm soát và xử lý vi phạm; các qui định chi tiết về tổng tạp khuẩn, vi sinh vật gây bệnh, độc tố, thuốc kháng sinh, thuốc trừ sâu, kim loại nặng… Do vậy, nhiều nước đã thiết lập và thực hiện chương trình GAP như Mỹ, Pháp, NaUy, Thái Lan, Ấn độ, Hàn quốc …
1.2/ Tại Việt Nam:

Vấn đề nghiên cứu an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu từ nguồn nuôi trồng thủy sản đã được quan tâm ngày một nhiều hơn tại Việt Nam, nhất là từ khi phong trào chế biến thuỷ sản xuất khẩu có những bước tăng trưởng vượt bậc. Tuy nhiên, việc xây dựng những mô hình thật hiệu quả cho nuôi tôm qui mô công nghiệp với năng suất cao, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh vẫn còn đang là vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu. Một số công trình nghiên cứu chủ yếu có liên quan đến vấn đề xây dựng mô hình GAP như: 
1.2.1/ Dự án “Áp dụng thí điểm qui phạm thực hành nuôi thủy sản tốt (GAP) đảm bảo an toàn thực phẩm cho nguyên liệu thủy sản nuôi tại các vùng nuôi 23 ha, 37 ha huyện Bình Đại và vùng nuôi K22 huyện Thạnh Phú – Bến Tre”. Dự án được bắt đầu từ năm 2004 và còn đang tiếp tục, bước đầu đã mang lại những kết quả thiết thực.

1.2.2/ Đề tài “Áp dụng thí điểm qui phạm thực hành nuôi thủy sản tốt (GAP)…” đã và đang triển khai tại Thanh Hoá, Khánh Hòa, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

Các dự án và đề tài này đã góp phần làm giảm tình trạng sử dụng kháng sinh, hóa chất trong nuôi trồng thủy sản, đảm bảo an toàn thực phẩm cho nguồn nguyên liệu dùng cho chế biến xuất khẩu .

2. Giới thiệu sơ lược quy phạm thực hành nuôi tốt – GAP 

2.1/ Khái niệm GAP :

Quy phạm thực hành nuôi tốt – GAP – được viết tắt từ Good Aquaculture Practices là các hoạt động nhằm kiểm soát các yếu tố đầu vào (con giống, nước…), ao hồ, sức khỏe thủy sản, hóa chất, thuốc thú y, vệ sinh chuồng trại, để thủy sản nuôi trong điều kiện thích hợp nhất, hạn chế dịch bệnh và đảm bảo về mặt an toàn thực phẩm (dư lượng thuốc thú y, các chất độc hại, vi khuẩn gây bệnh…)

2.2/ Nguyên lý của GAP

-          Nhận diện các mối nguy gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm, gây ra dịch bệnh cho thủy sản nuôi và gây hại đến môi trường tại từng công đoạn nuôi.

-          Kiểm soát, ngăn chặn các mối nguy để chúng không xảy ra hoặc chỉ xảy ra ở dưới mức giới hạn cho phép.

2.3/ Điều kiện áp dụng GAP

Có thể nằm trong vùng chưa quy hoạch, thiết kế ao đầm nuôi chưa hoàn chỉnh. Nhưng phải có hệ thống kênh cấp, thoát nước riêng biệt.

 

2.4/ Nội dung thực hiện GAP ( 12 nội dung chính )

-          Lựa chọn địa điểm và xây dựng cơ sở nuôi phù hợp.

-          Quản lý chất lượng tôm giống và mật độ thả giống.

-          Lựa chọn, quản lý thức ăn và cho ăn.

-          Quản lý tổng hợp ao nuôi.

-          Quản lý sử dụng hóa chất, chế phẩm sinh học xử lý ao đầm.

-          Quản lý sức khỏe thủy sản nuôi.

-          Quản lý sử dụng thuốc.

-          Kiểm soát chất lượng nước thải, rác thải và bùn đáy ao.

-          Quan hệ cộng đồng trong vùng nuôi.

-          Tu bổ và xử lý hệ thống nuôi sau thu hoạch.

-          Quản lý hoạt động sau thu hoạch.

-          Ghi chép và quản lý hồ sơ nuôi tôm.

Phần II: 

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

1. Tổng quan tình hình nuôi trồng thủy sản của nước ta :

Việt Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới với bờ biển dài hơn 3000km, có nhiều sông, rạch, ao , hồ, đầm, phá và diện tích mặt nước nội thủy rộng lớn là những điều kiện thuận lợi để phát triển ngành kinh tế thủy sản. Thực hiện chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản thời kỳ 1999 – 2010 với mục tiêu đảm bảo an toàn thực phẩm, tạo việc làm và hàng hóa xuất khẩu. Qua 5 năm thực hiện chương trình, nghề nuôi trồng thủy sản đạt được nhiều kết quả quan trọng. Diện tích nuôi trồng ( chưa kể diện tích sông, hồ chứa, mặt nước biển sử dụng nuôi trồng thủy sản ) đạt khoảng 902.000ha, sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản nội địa tăng trung bình 16,1% năm, kim ngạch xuất khẩu thủy sản tăng nhanh chóng từ 900 triệu USD năm 1999 lên đến 2,5 tỉ USD vào năm 2005 ( nguồn Bộ Thủy sản), góp phần tăng trưởng kinh tế của đất nước. Nuôi trồng thủy sản góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đảm bảo an toàn thực phẩm, tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo và góp phần đưa ngành thủy sản thực sự trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của nước ta.

2. Hiện trạng nghề nuôi tôm sú tại huyện Cần Giờ - TP.HCM

2.1/ Tình hình sản xuất nông nghiệp 04 xã phía Bắc:

Từ năm 1998 trở về trước, hiện trạng sản xuất nông nghiệp tại bốn xã phía Bắc Cần Giờ ( xã Tam Thôn Hiệp, An Thới Đông, Bình Khánh, Lý Nhơn ) chỉ độc canh cây lúa một vụ, năng suất thấp, bình quân nhiều năm liền không vượt quá ngưỡng 2,5 tấn/ha.

Phần lớn các hộ nông dân đều sống dựa vào cây lúa và các ngành nghề nông nghiệp thuần túy. Cuộc sống người dân bấp bênh, gần 40% các hộ thuộc diện xóa đói, giảm nghèo, hàng năm luôn trong tình trạng nợ quá hạn các nguồn vốn vay để sản xuất. Do chỉ làm nông nghiệp thuần túy, lao động ở nông thôn thường xuyên thiếu việc làm nhất là sau thu hoạch mùa vụ, lao động nông nhàn không ngừng gia tăng bởi các ngành nghề, dịch vụ không phát triển. Đây cũng là nguy cơ dẫn đến tình trạng lao động nông nghiệp thường tham gia khai thác rừng trái phép, khai thác lạm sát nguồn lợi thủy sản (bằng xung điện, hóa chất) trong tự nhiên để có được thu nhập tối thiểu trang trải cuộc sống trong những lúc khó khăn.

2.2/ Tình hình phát triển nghề nuôi tôm sú tại bốn xã phía Bắc 

Ngay từ cuối năm 1998, Sở NN-PTNT cùng huyện Cần Giờ xây dựng thí điểm 10 mô hình nuôi tôm sú  trên đất nông nghiệp trồng lúa năng suất thấp, kết quả mang lại hiệu quả cao. Trên cơ sở đó, Sở Nông Nghiệp- PTNT TP.HCM triển khai thực hiện chương trình mục tiêu phát triển thủy sản thành phố 2002 – 2005, trong đó chương trình phát triển tôm sú được xác định là trọng tâm của chương trình hai cây, hai con của ngành nông nghiệp thành phố. Đây là cơ sở pháp lý giúp cho các thành phần kinh tế, hộ nông dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện từ trồng lúa (kém hiệu quả) sang nuôi trồng thủy sản (đạt lợi ích kinh tế - xã hội cao), khơi thông được nguồn vốn tín dụng từ các ngân hàng thương mại đầu tư cho chương trình với qui mô lớn hơn, đồng thời tạo ra môi trường thông thoáng, thuận lợi thúc đẩy các thành phần kinh tế trong nước cùng góp vốn đầu tư khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, mặt nước tự nhiên thích hợp để phát triển nghề nuôi trồng thủy sản, chủ yếu là nuôi tôm theo định hướng qui hoạch, đảm bảo yếu tố bền vững về hiệu quả kinh tế lẫn xã hội và môi trường trên địa bàn.

Kết quả 5 năm thực hiện chương trình chuyển đổi, diện tích, sản lượng của nghề nuôi tôm  đã không ngừng tăng lên, cụ thể qua các năm như sau:

 

Bảng 1:

DIỆN TÍCH - SẢN LƯỢNG NUÔI TÔM  CỦA HUYỆN CẦN GIỜ 2000-2005 (Nguồn: Phòng kinh tế huyện Cần Giờ)

 

	Đối tượng            

Nuôi ( tôm sú )
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	 

2005

	Diện tích(ha)
	2.773
	3.779
	4.076
	4.648
	4.954
	5.315

	Sản lượng (tấn)
	579
	2.700
	3.200
	5.421
	6.200
	6.670

	Giá trị (ngàn đồng)
	43.425
	202.500
	240.000
	406.575
	465.000
	500.250


 

2.3/ Một số khó khăn:

Bên cạnh tốc độ phát triển nhanh về diện tích và sản lượng là sự gia tăng về diện tích nuôi tôm bị nhiễm bệnh mà trong đó chủ yếu là bệnh đốm trắng (thường xảy ra trong vụ nuôi từ tháng 11- 2 hàng năm) với tỉ lệ diện tích bệnh thường chiếm khoảng 10-20% diện tích nuôi làm thiệt hại đáng kể cho người nuôi, được thống kê qua các năm như sau:

Bảng 2:

TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH TRÊN TÔM SÚ NUÔI 

TẠI HUYỆN CẦN GIỜ 2001 – 2005

( Nguồn: Phòng kinh tế huyện Cần Giờ)

 

	Vụ nuôi
	2001 – 2002
	2002 – 2003
	2003 – 2004
	2005

	Diện tích bệnh / Diện tích nuôi (ha)
	595/4.076
	520/4.648
	734/4.954
	283/5.315

	Tỷ lệ (%)
	14.6
	11.2
	14.8
	5.3


 

Có nhiều nguyên nhân gây nên tình trạng dịch bệnh trên, nhưng tập trung ở các nguyên nhân chủ yếu sau:

- Phát triển tự phát, thiếu tính cộng đồng dẫn đến việc sử dụng thuốc, hóa chất đôi lúc tùy tiện gây suy thoái môi trường, chưa ý thức bảo vệ môi trường, xổ xả nước thải (chưa được xử lý) từ đầm nuôi ra hệ thống kênh chung dẫn đến bệnh lây lan gây thiệt hại chung đến cộng đồng người nuôi

- Cơ sở hạ tầng: việc phát triển nhanh diện tích nuôi tôm sú trên địa bàn trong khi hệ thống thủy lợi chưa hoàn chỉnh, không có hệ thống kênh  cấp và thoát nước riêng biệt cũng là nguyên nhân làm lây nhiễm mầm bệnh.

Thực hiện công văn số 312/CLTY-TY, ngày 01/3/2005 của Cục QLCL, ATVS &TYTS và công văn số 207/NNTS ngày 09/3/2005 của Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn “V/v triển khai đề án ứng dụng qui phạm thực hành nuôi tốt-GAP tại Cần Giờ”, thời gian qua Sở NN-PTNT, Chi cục Quản Lý Chất lượng và Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản đã phối hợp cùng với Phòng kinh tế huyện Cần Giờ, UBND xã Lý Nhơn, Trung tâm CL,ATVS & TYTS vùng 4  tiến hành khảo sát trên địa bàn Huyện Cần Giờ và thống nhất chọn khu Bao đồng Vàm Sát (43ha)  thuộc xã Lý Nhơn làm địa điểm triển khai mô hình.

Phần III:

NỘI DUNG XÂY DỰNG MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM -GAP

1. Đặc điểm vùng áp dụng mô hình GAP

1.1/ Địa điểm – Vị trí : Khu bao đồng nằm trong khu vực qui hoạch nuôi tôm 200 ha tại Vàm Sát, xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ .

1.2/ Diện tích tự nhiên : 43,3565ha, trong đó :

-          Tổng diện tích mặt nước ao nuôi : 21,5 ha, số ao: 45, trong đó nuôi thâm canh: 17,54ha (40 ao); bán thâm canh: 3,96ha (5 ao).

-          Diện tích ao lắng : 5,45ha (19 ao).

-          Diện tích đất sử dụng cho công trình phụ: 4,25ha ( bờ bao, nhà kho…)

-          Diện tích đất sử dụng cho mục đích khác:12,16ha ( trồng đước, chưa khai thác)

1.3/ Số hộ nuôi : 18 hộ; trong đó 

-          Hộ nuôi có chủ quyền đất: 11 hộ; 

-          Hộ nuôi  thuê đất :07 hộ.

1.4/ Điều kiện tự nhiên : 

 

	Điều kiện
	28TCN 101:1998; 

28TCN 171:2001
	Tại Vàm Sát

	- Nguồn nước

 

 

 

- Độ mặn (‰)

- Độ trong (m)

- Độ cứng CaC03(mg/l)

- pH nước

- H2S (mg/l)

- NH3  (mg/l)

- Chất đất

 

 

 

- pH đất
	Không nhiễm bẩn do chất thải của các ngành sản xuất nông, công nghiệp và sinh hoạt

 

15-30 ( thích hợp 15-25)

0,4-0,5

80

7,5-8,5

<0,02

<0,1

Đất thịt, thịt pha cát,hoặc pha bùn ít mùn bã hữu cơ có độ kết dính cao.

 

>5,0

 
	 

 

 

 

5-27

0,4-0,5

40 – 85 

6,5 – 8,5

< 0,02

0 –0,3

Đất có nhiều mùn bã hữu cơ, khả năng chống rò rỉ kém

 

4,0 – 5,5


 

1.5/ Cơ sở hạ tầng vùng nuôi:

1. 5.1/  Công trình ao nuôi:

-          Diện tích trung bình ao nuôi : 3.000 - 5.000 m2, độ sâu bình quân 0,8 –                 1,4m

-          Hình dạng ao: Chữ nhật hoặc vuông

-          Đáy ao: Bằng phẳng, nền đáy ao được gia cố cứng chắc

-          Bờ ao: Có lót bạt hoặc không

-          Hệ thống cống : Cống bê tông, ống bọng

-          Ao lắng: Thường chiếm tỷ lệ 20 – 30% tổng diện tích ao nuôi.

-          Ao xử lý nước thải: Chưa có ao xử lý nước thải.

-          Ao xử lý bùn: Chưa có.

1.5.2/ Cơ sở hạ tầng chung của khu vực:

a/ Thủy lợi :

-          Có 6 kênh chạy dọc theo ao nuôi , chiều dài mỗi kênh khoảng 740 - 770m, rộng 5m

-          Có 1 kênh chạy dọc theo mặt đường Lý Nhơn. Chiều dài  qua khu vực này khoảng 630m, rộng 5m ( đang xây dựng cống Gốc Tre tại đoạn kênh này thông với sông Vàm Sát.)

-          Có 1 kênh chạy dọc theo đường Dương Văn Hạnh (nối dài), chiều dài 670 m, rộng 5m ( Có cống hiện hữu T4 thông ra sông Soài Rạp ), tất cả các kênh nối thông với nhau.

b/ Giao thông : Vùng nuôi nằm trên dọc tuyến đường chính Lý Nhơn và đường Dương Văn Hạnh (nối dài). Có hệ thống đường nội bộ chạy xen kẽ ao nuôi thuận tiện cho việc quản lý, vận chuyển vật tư, thức ăn và thu hoạch sản phẩm.

c/ Điện : có hệ thống lưới điện hạ thế hoàn chỉnh.

1.6/  Mùa vụ:

-          Là khu vực  phát triển nuôi tôm sú từ năm 2001 cho đến nay.

-          Một năm nuôi 2 vụ: + Vụ 1 : từ tháng 3 đến tháng 6.

       + Vụ 2: từ tháng 9 đến tháng 12.

-          Từ năm 2004, do dịch bệnh thường xuyên xảy ra nên có nhiều hộ chỉ tập trung nuôi vụ 1

1.7/ Năng suất


Năng suất bình quân : 3-3,5 tấn/ ha/ vụ đối với loại hình nuôi thâm canh; 1,3 tấn/ ha/ vụ.
Bảng 3:
DIỆN TÍCH, NĂNG SUẤT, SẢN LƯỢNG TÔM SÚ NUÔI 

XÃ LÝ NHƠN 2001 - 2005

	 
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	Diện tích

(ha)
	TC
	107
	84,25
	68,4
	315
	  315

	
	BTC
	80,6
	25,52
	15,9
	105
	  260

	Năng suất

(T/ha/năm)
	TC
	6,3
	3,5
	7,3
	1,8
	4,78

	
	BTC
	1,6
	1,08
	1,6
	1,26
	1,4

	Sản lượng (T)
	TC
	618,2
	288,95
	519,84
	1538,48
	1506

	
	BTC
	139,09
	27,33
	25,49
	132,79
	  364


1.8/ Dịch bệnh: Dịch bệnh thường xảy ra vào các tháng cuối năm kéo dài đến tháng 1-2 năm sau.

1.9/ Trình độ người nuôi : Đa số là nông dân, đã qua các lớp tập huấn nuôi thủy sản.

1.10/ Đánh giá tình hình nuôi trong những năm qua :

Hai năm đầu tiên, khi diện tích nuôi  còn thấp thì khu vực nuôi Vàm Sát đạt năng suất cao, bệnh dịch không xảy ra trong suốt vụ nuôi. Người nuôi tôm đã gặt hái được những thành công đáng kể . Mặc dù khó khăn về giao thông (phải qua phà Vàm Sát), giá tôm thành phẩm thường thấp hơn các khu vực khác trong huyện như xã Bình Khánh, An Thới Đông, Tam Thôn Hiệp nhưng giá thị trường thường cao nên người nuôi mạnh dạn đầu tư mà ít lo lắng về giá cả đầu ra.

Từ năm 2004 đến nay, khi diện tích nuôi tăng đột biến ( đặc biệt là diện tích nuôi thâm canh tăng 4,6 lần so với năm 2003, từ 68,4ha tăng lên 315ha)  thì năng suất nuôi lại giảm. 

Qua các biểu đồ về diện tích, sản lượng, năng suất nuôi cho thấy  năng suất và sản lượng nuôi bấp bênh, không ổn định.Ngoài ra, hiện nay người nuôi còn phải đối phó với tình trạng suy thoái môi trường, nếu không kiểm soát chặt chẽ thì có nguy cơ dịch bệnh sẽ bùng phát trên diện rộng gây thiệt hại cho cả cộng đồng.

Qua phân tích đánh giá cho thấy có nhiều nguyên nhân, nhưng tập trung một số nguyên nhân chính như sau :

 

Về khách quan : 

 Điều kiện tự nhiên của vùng nuôi Huyện Cần Giờ nói chung, Lý Nhơn nói riêng ít thuận lợi so với các vùng nuôi khác do:

- Là đất rừng ngập mặn có nhiều mùn bã hữu cơ, chống rò rỉ kém, mặn phèn tiềm tàng.

- Nguồn nước cấp không tốt, chỉ tiêu NH3 thường cao hơn cho phép.Do vùng nuôi gần thành phố nên chịu ảnh hưởng nhất định của nước thải trong sinh hoạt và công nghiệp.

Về chủ quan:

- Do phát triển nhanh nên hệ thống thủy lợi không đáp ứng việc cấp, thoát nước dẫn đến việc dùng chung một kênh cho việc cấp và xả nước thải, dễ gây nhiễm chéo.

- Người nuôi không đầu tư xây dựng ao xử lý nước thải và chứa bùn, nước thải đều xả trực tiếp ra ngoài làm ảnh hưởng đến môi trường chung của cả khu vực.

- Tính cộng đồng chưa cao, dẫn đến việc chọn mùa vụ, số vụ nuôi chưa phù hợp, việc sử dụng thuốc, hóa chất tùy tiện dẫn đến suy thoái môi trường trong khu vực. 
2. Mục tiêu 
2.1/ Năng suất: nuôi thâm canh: 3,5 tấn/ha/vụ, bán thâm canh: 1,3 tấn/năm; Sản lượng 66,54 tấn/21,5ha/vụ; Doanh thu: 3,99 tỉ đồng, lợi nhuận: 665,38 triệu đồng.

2.2/ Bảo vệ  môi trường vùng  nuôi để phát triển nghề nuôi bền vững và tạo ra sản phẩm nuôi đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh đáp ứng yêu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

2.3/ Nhân rộng mô hình ra các vùng nuôi tôm khác trên địa bàn huyện Cần Giờ, Nhà Bè theo cụm hộ gia đình..

3. Nội dung triển khai GAP

3.1/ Phân công trách nhiệm chung:

3.1.1/ Cơ quan nhà nước:

-          Hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng chung của vùng nuôi như cống, thủy lợi ( kênh cấp, thoát nước thải).

-          Hỗ trợ kinh phí kiểm dịch giống trước khi thả và kiểm tra mầm bệnh trong quá trình nuôi.

-          Kiểm tra chất lượng nguồn nước cấp, sau khi xử lý và trong quá trình nuôi.

-          Kiểm tra chất lượng thức ăn, thuốc, chế phẩm sinh học khi cần thiết.

-          Tư vấn các vấn đề có liên quan trong quá trình nuôi ( thời vụ, số vụ nuôi, nguồn giống, thức ăn, thuốc…)

-          Hỗ trợ người nuôi các kiến thức về : qui trình kỹ thuật nuôi, an toàn dịch bệnh, an toàn vệ sinh, bảo vệ môi trường, qui phạm thực hành nuôi tốt.

-          Phối hợp ban quản lý vùng nuôi trong quản lý, tổ chức thực hiện

 

3.1.2/ Trách nhiệm người nuôi tham gia mô hình GAP:

-          Tham gia mô hình trên tinh thần tự nguyện.

-          Về cơ sở hạ tầng ao nuôi: cần phải gia cố lại các ao nuôi đã xuống cấp, thiết kế hệ thống cấp thoát nước riêng biệt của từng ao nuôi và cải tạo hoàn chỉnh nền đáy ao .

-          Đào ao chứa xử lý bùn thải sau vụ nuôi.

-          Thực hiện mô hình quản lý cộng đồng thông qua việc thành lập tổ hợp tác, ban quản lý vùng nuôi.

-          Tuân thủ các nguyên tắc thực hành nuôi tốt

-          Tạo điều kiện cho các cơ quan liên quan triển khai mô hình.

3.2/ Công tác chuẩn bị triển khai GAP

3.2.1/ Thủy lợi :

Đơn vị thực hiện: UBND huyện Cần Giờ 

Nội dung công việc:

- Đẩy nhanh tiến độ thi công cống Gốc Tre.( theo dự kiến đây là cống cấp nước từ sông Vàm Sát vào khu vực thực hiện GAP) :  thời gian 15/02/2006 phải hoàn tất.

- Hoàn thành 09 bờ ngăn dòng các đoạn kênh trước 15/ 3/2006 ( theo dự án thủy lợi tiểu vùng 25ha, do Ban quản lý dự án huyện Cần Gìơ làm chủ đầu tư) gồm : 04 bờ ngăn tại hai đầu kênh chạy dọc đường Lý Nhơn và sông Soài Rạp  tách biệt vùng ứng dụng mô hình GAP và các vùng khác để kiểm soát nguồn nước cấp và xử lý nước thải, 05 bờ ngăn dòng các kênh chạy ngang trong vùng thực hiện mô hình tạo thành các kênh cấp thoát riêng biệt cho khu vực 
3.2.2/ Xây dựng tổ hợp tác, thành lập ban quản lý vùng nuôi, ban hành các nội quy, quy chế của vùng nuôi:

Đơn vị thực hiện : UBND xã Lý Nhơn ( thời gian trước 20-24/ 02/ 2006)

Nội dung công việc:

a/ Xây dựng tổ hợp tác, thành lập ban quản lý vùng nuôi :

-          Để triển khai thực hiện GAP đòi hỏi phải xây dựng tổ hợp tác trên cơ sở tham gia tự nguyện của tất cả các hộ nuôi trong vùng thực hiện mô hình để thống nhất các hoạt động triển khai GAP, nhằm đảm bảo:

* Tính đồng bộ, nhất quán trong cộng đồng người nuôi trong khu vực thực   hiện GAP về việc chọn mùa vụ, số vụ nuôi trong năm.

* Thực hiện thống nhất qui trình kỹ thuật nuôi của Ban quản lý áp dụng GAP.

* Thực hiện đúng qui phạm hướng dẫn thực hành nuôi tốt, thực hiện đầy đủ chế độ kiểm soát 

* Thực hiện đúng qui trình quan trắc môi trường và theo dõi dịch bệnh.

 

-          Thành lập Ban quản lý vùng nuôi bao gồm: đại diện các hộ nuôi tham gia mô hình có năng lực, uy tín với cộng đồng người nuôi và đại diện chính quyền địa phường cấp xã để điều hành thống nhất quy hoạch, xây dựng ao đầm, giám sát kiểm tra việc thực hiện các nội quy, quy định của cộng đồng người nuôi và kiểm tra giám sát trong quá trình thực hiện GAP. 

 

-          Các công việc cụ thể phải triển khai

* Tổ chức đăng ký tham gia mô hình GAP cho các hộ nuôi.

* Tổ chức đại hội thành lập tổ hợp tác, thông qua điều lệ, quy chế vùng nuôi, bầu Ban quản lý.

* Trình UBND huyện Cần Giờ ra quyết định công nhận
 

b/ Ban hành điều lệ tổ chức hoạt động của ban quản lý vùng nuôi, quy chế vùng nuôi.

-          Quy chế vùng nuôi : bao gồm các nội quy, quy định về mùa vụ, số vụ nuôi, thời điểm thả giống, chọn giống thả, xử lý nước thải…. Trên cơ sở khuyến cáo của cơ quan chức năng và được sự đồng thuận của toàn bộ các hộ nuôi trong khu vực nhằm chọn mùa vụ thích hợp thả nuôi, số vụ nuôi thích hợp điều kiện tự nhiên vùng nuôi đảm bảo có thời gian ngưng nuôi để cải tạo ao, xử lý mầm bệnh….

-          Điều lệ tổ chức và hoạt động của ban quản lý vùng nuôi : quy định  về mục đích , tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, tài chính của ban quản lý vùng nuôi nhằm mục đích điều hành, phối hợp, hỗ trợ các hộ nuôi để cùng chính quyền địa phương thực hiện, triển khai GAP.

 

3.3/ Xây dựng qui trình quản lý kỹ thuật vùng nuôi 

Đơn vị thực hiện : Chi cục QLCLB-VNLTS ( trước 30/01/2006, thông qua 15/ 02/ 2006)

Nội dung công việc:

Trên cơ sở tiêu chuẩn ngành 28TCN 101:1998; 28TCN 171:2001 về qui trình nuôi tôm sú thâm canh và bán thâm canh và qui trình, qui phạm thực hiện GAP, Chi cục tiến hành xây dựng qui trình quản lý kỹ thuật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên tại Cần giờ thông qua việc bàn bạc và đồng thuận của cộng đồng người nuôi để thống nhất áp dụng.

3.4/ Đào tạo

3.4.1/ Đào tạo triển khai GAP

Đơn vị thực hiện: Sở NNPTNT, Trung tâm CL,ATVS&TYTS vùng 4 ( thời gian 22-28/02/2005 )

Nội dung công việc:

-          Đào tạo Phương pháp áp dụng các quy định, quy phạm, nội quy, quy chế áp dụng GAP cho chủ ao nuôi.

-          Kỹ thuật lấy mẫu: đào tạo cho đội ngũ các bộ Chi cục QLCL và BVBLTS, ban quản lý vùng nuôi các kiến thức, kỹ thuật, phương pháp lấy mẫu nước, đất, tôm nuôi…nhằm thực hiện việc lấy mẫu định kỳ và đột xuất để kiểm tra, phân tích các chỉ tiêu về môi trường, dịch bệnh, chất lượng thức ăn…tại vùng thực hiện GAP.

-          Đào tạo, tổ chức triển khai và giám sát việc tuân thủ các quy định , quy chế về GAP.

 

3.4.2/ Đào tạo áp dụng qui trình quản lý kỹ thuật nuôi

- Đơn vị thực hiện : Chi cục QLCLBVNLTS (22-28/02/2006)

- Nội dung: Bao gồm các qui trình quản lý kỹ thuật về chuẩn bị ao nuôi, cấp nước, chọn giống, chăm sóc, cho ăn, quản lý nước ao nuôi, xử lý chất thải, xây dựng hồ sơ ghi chép nhật ký nuôi nhằm áp dụng thống nhất cho các hộ tham gia mô hình.

3.5/ Tổ chức triển khai GAP 

3.5.1/ Xây dựng kế hoạch chi tiết ( Thời gian 15/02/2006)
- Đơn vị thực hiện : Chi cục QLCL và BVNLTS 

- Nội dung công việc: Xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng năm bao gồm các công tác chuẩn bị ao đầm kế hoạch tập huấn đào tạo, tài liệu, sổ sách hướng dẫn ghi chép, kế hoạch lấy mẫu, phân tích mẫu, kế hoạch kiểm tra đánh giá thực hiện GAP.

3.5.2/ Kiểm tra công tác chuẩn bị từ 01/ 3/ 2006

- Đơn vị thực hiện :Sở NNPTNT

- Nội dung công việc: Kiểm tra các khâu chuẩn bị về thủy lợi, cơ sở hạ tầng khu vực, ao nuôi, công trình phụ, kế hoạch triển khai chi tiết, công tác đào tạo tập huấn…chuẩn bị triển khai GAP và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.

3.5.3/ Tư vấn về các khâu liên quan trong quá trình nuôi: từ 15/ 02/ 2006

- Đơn vị thực hiện :Chi cục QLCL-BVNLTS

- Nội dung công việc: Lập danh sách các trại giống đạt tiêu chuẩn, có uy tín, danh mục các loại thức ăn, thuốc thú y, hóa chất đạt chất lượng tư vấn cho người nuôi. Thông báo thời điểm thả nuôi thích hợp,  biện pháp xử lý các trường hợp xảy ra trong quá trình nuôi. Thông báo cho các cơ sở chế biến thủy sản có nhu cầu mua nguyên liệu tôm sạch.

3.5.4 Hộ nuôi triển khai thực hiện GAP:  từ 01/03/2006-tháng 10/2008

- Đơn vị thực hiện :Các hộ nuôi tham gia mô hình

- Nội dung công việc: Chủ ao nuôi áp dụng các qui định, quy phạm GAP trong quá trình nuôi, thực hiện các biểu mẫu ghi chép trong thời gian nuôi.

3.6/ Lấy mẫu kiểm tra định kỳ ( theo kế hoạch chi tiết)

- Đơn vị thực hiện: Chi cục QLCL-BVNLTS; TT CL,ATVS-TYTS V4

- Nội dung công việc:

* Chi cục, phối hợp TT V4 tổ chức lấy mẫu, phân tích hoặc gởi các phòng kiểm nghiệm khác phân tích ( đối với các chỉ tiêu Chi cục chưa có thiết bị để kiểm tra) để kiểm tra định kỳ các chỉ tiêu về môi trường (kim loại nặng, thuốc trừ sâu..), dịch bệnh…nhằm có các khuyến cáo kịp thời để người nuôi xử lý, điều chỉnh.

* Xử lý, tổng hợp kết quả phân tích và thông báo cho ban quản lý vùng nuôi lấy mẫu tăng cường khi cần thiết.

3.7/ Giám sát các hộ nuôi thực hiện GAP (theo kế hoạch chi tiết )

- Đơn vị thực hiện: Ban quản lý vùng GAP

- Nội dung công việc:

* Ban quản lý vùng nuôi tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy trình, quy phạm, kịp thời xử lý, khắc phục các vi phạm của chủ vùng nuôi.

* Định kỳ kiểm tra nhanh các chỉ tiêu về môi trường, hỗ trợ Chi cục QLCL-BVNLTS lấy mẫu.

* Cập nhật và lưu trữ hồ sơ kỹ thuật được phân công.

3.8/ Kiểm tra đánh giá 

- Đơn vị thực hiện: Sở NN-PTNT, Chi cục QLCL-BVNLTS

- Nội dung công việc:

* Tổ chức kiểm tra tình hình triển khai thực hiện GAP hàng tháng một lần trong vụ nuôi, xử lý, tổng hợp và báo cáo số liệu cho ban chỉ đạo, điều chỉnh kế hoạch theo yêu cầu ban chỉ đạo khi cần thiết.

* Sơ kết sau mỗi vụ nuôi để rút kinh nghiệm cho vụ sau, đề xuất cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho các lô nguyên liệu thu hoạch từ vùng thực hiện mô hình GAP.

* Lập báo cáo, tổ chức hội nghị tổng kết.

3.9/ Kế hoạch thực hiện ( xem phụ lục 1 )

4. Thành lập Ban chỉ đạo, Kinh phí :

4.1/ Thành lập Ban chỉ đạo ( 8 người ):

-          Trưởng ban 

: 01 đ/c PGĐ Sở

-          Phó Trưởng ban 
: Chi cục trưởng Chi cục QLCLBVNLTS.

-          Phó Trưởng ban 
: Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ

-          Ủy viên

: 01 đ/c PGĐ Trung tâm CL,ATVSTYTS 4.


: Q.Trưởng phòng thủy sản/ Sở NN-PTNT.

: Trưởng trạm KDTS Cần Giờ.


: Chủ tịch UBND xã Lý Nhơn.

: Phó phòng kinh tế huyện Cần giờ.

4.2/ Tổ công tác thường trực ( 8 người ):

-          Tổ trưởng : Trưởng trạm KDTS Cần Giờ/ Chi cục QLCL-BVNLTS

-          Tổ phó : Trưởng trạm Khuyến nông/ TT-NC KHKT và KN

-          Tổ viên ( 6 người ): 01 cán bộ trạm KDTS, 01 cán bộ Phòng BVNLTS, 01 cán bộ phụ trách sản xuất của UBND xã Lý Nhơn, 01 cán bộ phòng kinh tế phụ trách xã Lý Nhơn, 01 cán bộ phòng thủy sản Sở NN-PTNT, 01 cán bộ Trung tâm CL,ATVS-TYTS 4.

 

4.3/ Kinh phí: 425.000.000 đồng ( bốn trăm, hai mươi lăm triệu đồng )

-          Năm 2006: 175.000.000 đồng 

-          Năm 2007: 125.000.000 đồng; 
-          Năm 2008: 125.000.000 đồng.

Nguồn kinh phí : Ngân sách nhà nước được trích từ nguồn 60% thu phí và lệ phí  của Chi cục QLCL-BVNLTS phải nộp 

5. Hiệu quả kinh tế - xã hội

5.1/ Lợi ích khi thực hiện GAP

-          Nghề nuôi tôm công nghiệp bền vững, hạn chế dịch bệnh, giảm tác động xấu tới môi trường

-          Nguyên liệu thủy sản đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

-          Giảm thiệt hại kinh tế do không phải loại bỏ nguyên liệu vì không đạt tiêu chuẩn do nhiễm kháng sinh, hóa chất độc hại, hoặc hàng hóa bị tiêu hủy tại nước xuất khẩu.

-          Nguyên liệu thủy sản được chứng nhận áp dụng GAP có thể sẽ có giá bán cao hơn, thuận lợi cho công tác truy xuất nguồn gốc (theo yêu cầu của Châu Âu).

-          Đáp ứng nhu cầu của các nước phát triển về sản phẩm thủy sản nuôi sạch và bảo vệ môi trường. Tăng khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ. 
5.2/ Đánh giá hiệu quả kinh tế khi thực hiện GAP

5.2.1/ Không áp dụng GAP

-          Rủi ro lớn nhất có thể gặp phải trong quá trình nuôi là bệnh đốm trắng bùng phát, bình quân mỗi ha thiệt hại khoảng 50 triệu đồng/vụ nuôi thì toàn khu vực Vàm Sát sẽ thiệt hại ít nhất trên 1 tỷ đồng.

-          Ô nhiễm môi trường vùng nuôi có thể dẫn đến việc phải dừng nuôi toàn khu vực trong thời gian dài (ít nhất 2 năm) để môi trường có khả năng phục hồi tự nhiên nhờ tác dụng bẫy sinh học của rừng ngập mặn. Cũng vì thế mà phát triển nuôi thủy sản bền vững không thể thực hiện được.

-          Nếu không kiểm soát tốt việc sử dụng các loại hóa chất, kháng sinh… có thể làm ảnh hưởng chung cho ngành thủy sản Việt Nam.

5.2.2/ Áp dụng GAP

Bảng 4 : LỢI NHUẬN KHI THỰC HIỆN GAP
 

	Mô hình nuôi
	Thâm canh
	Bán thâm canh

	Mục
	(1 ha)
	(17,54 ha)
	(1 ha)
	(3,96 ha)

	Năng suất T/ha/vụ
	4 tấn/ha
	70 tấn
	2 tấn/ha
	8 tấn

	Giá thành sản xuất
	50.000 đ/kg

	Giá bán
	60.000 đ/kg

	Lợi nhuận
	100 triệu
	1.754 triệu
	50 triệu
	198 triệu


 

Việc giảm thiểu dịch bệnh, giảm tác hại đến môi trường vùng nuôi giúp  nghề nuôi tôm phát triển bền vững, lợi nhuận thực tế sẽ tăng lên và tích lũy qua từng vụ nuôi nhờ vào hiệu quả phát triển bền vững. Ngoài ra chi phí thuốc thú y thủy sản giảm do các yếu tố đầu vào được kiểm soát tốt và trình độ quản lý ao nuôi tăng lên và giá bán tăng cao do được xác nhận là nguồn nguyên liệu sạch, an toàn.

